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國會 

------- 

越南社會主義共和國 

獨立 – 自由 – 幸福 

--------------- 

法規編號：149/2025/QH15 河內市，2025年 12月 11日 

增值稅法部分條款修改與補充法 

根據依照第 203/2025/QH15 號決議修改與補充部分條款之《越南社會主義共和國憲法》； 

國會頒布關於修改與補充第 48/2024/QH15 號《增值稅法》（該法已依據第 90/2025/QH15 號法進

行部分條款之修改與補充）之部分條款。 

第 1條：修改與補充《增值稅法》部分條款 

1. 修改與補充第 5條部分款項如下： 

a) 修改與補充第 1款如下： 

「1. 由組織、個人自行生產、捕撈並售出，以及在進口環節中，尚未加工成其他產品或僅經過普

通初步加工的種植產品、人工林產品、畜牧產品、水產養殖及捕撈產品。 

企業、合作社、合作社聯合社購買尚未加工成其他產品或僅經過普通初步加工的種植產品、人工

林產品、畜牧產品、水產養殖及捕撈產品，並轉售給其他企業、合作社、合作社聯合社時，無須

申報、計算及繳納增值稅，但准予抵扣進項增值稅。」； 

b) 修改與補充第 25款如下： 

「25. 年營收在 5 億越南盾（含）以下之生產經營家庭戶及個人的貨物與服務；非經營性質且非增

值稅納稅義務人之組織、個人所出售之資產；由國家儲備機構售出之國家儲備物資；依據規費與

費用相關法律規定收取的規費及費用。」。 

2. 修改與補充第 9條第 5款如下： 

「5. 於生產過程中回收之廢品、副產品及廢料，適用該等廢品、副產品及廢料所屬項目之稅率。」 

3. 廢止第 12條第 3款及第 15條第 9款第 c 點。 

第 2條：施行效力 

本法自 2026 年 1 月 1 日起施行。 

本法於 2025 年 12 月 11 日經由越南社會主義共和國第十五屆國會第十次會議通過。 

  

  國會主席 
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陳清敏 

 

~ 恒利翻譯 謹供參考~ 



 

  

 

QUỐC HỘI 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Luật số: 149/2025/QH15 Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025 

  

LUẬT 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị quyết số 203/2025/QH15;  

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng  

1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 5 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1. Sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản 

phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu 

nhập khẩu. 

Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mua sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản 

nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng 

nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 25 như sau: 

“25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 500 triệu đồng trở 

xuống; tài sản của tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng bán 

ra; hàng dự trữ quốc gia do cơ quan dự trữ quốc gia bán ra; các khoản thu phí, lệ phí theo quy định của 

pháp luật về phí và lệ phí.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 9 như sau: 

“5. Phế phẩm, phụ phẩm, phế liệu được thu hồi trong quá trình sản xuất thì áp dụng mức thuế suất của 

mặt hàng phế phẩm, phụ phẩm, phế liệu đó.”. 

3. Bãi bỏ khoản 3 Điều 12 và điểm c khoản 9 Điều 15. 



 

  

 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 10 thông qua 

ngày 11 tháng 12 năm 2025. 

  

  CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

 

 

 

 

Trần Thanh Mẫn 

  

 


